LỊCH BÁO GIẢNG

Tuần 32: Từ ngày 24/04/2023 đến ngày 28/04/2023
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Lớp
	Môn
	Tên bài dạy

	Hai

24/04
	Sáng


	1
	
	
	

	
	
	2
	
	
	

	
	
	3
	
	
	

	
	
	4
	
	
	

	
	Chiều
	1
	1B
	Mĩ thuật
	CĐ9: Em là học sinh lớp 1 (Tiết 2)

	
	
	2
	3A
	Mĩ thuật
	CĐ10: An toàn giao thông (Tiết 2)


	
	
	3
	1A
	Mĩ thuật
	CĐ9: Em là học sinh lớp 1 (Tiết 2)

	Ba

25/04
	Sáng


	1
	3E
	Mĩ thuật
	CĐ10: An toàn giao thông (Tiết 2)

	
	
	2
	4C
	Mĩ thuật
	CĐ11: Em tham gia giao thông (Tiết 3)

	
	
	3
	3D
	Mĩ thuật
	CĐ10: An toàn giao thông (Tiết 2)

	
	
	4
	5D
	Mĩ thuật
	CĐ12: Thử nghiệm và sáng tạo với các chất liệu (Tiết 2)

	
	Chiều


	1
	3C
	Mĩ thuật
	CĐ10: An toàn giao thông (Tiết 2)

	
	
	2
	4B
	Mĩ thuật
	CĐ11: Em tham gia giao thông (Tiết 3)

	
	
	3
	2C
	Mĩ thuật
	CĐ10: Đồ chơi từ tạo hình con vật (Tiết 2)

	Năm

27/04
	Sáng 


	1
	4A
	Mĩ thuật
	CĐ11: Em tham gia giao thông (Tiết 3)

	
	
	2
	5B
	Mĩ thuật
	CĐ12: Thử nghiệm và sáng tạo với các chất liệu (Tiết 2)

	
	
	3
	5C
	Mĩ thuật
	CĐ12:Thử nghiệm và sáng tạo với các chất liệu (Tiết 2)

	
	
	4
	5A
	Mĩ thuật
	CĐ12; Thử nghiệm và sáng tạo với các chất liệu (Tiết 2)

	
	Chiều
	1
	2A
	Mĩ thuật
	CĐ10: Đồ chơi từ tạo hình con vật (Tiết 2)

	
	
	2
	3B
	Mĩ thuật
	CĐ10: An toàn giao thông (Tiết 2)

	
	
	3
	2B
	Mĩ thuật
	CĐ10: Đồ chơi từ tạo hình con vật (Tiết 2)

	Sáu

28/04
	Sáng


	1
	4D
	Mĩ thuật
	 CĐ11: Em tham gia giao thông (Tiết 3)

	
	
	2
	X
	
	

	
	
	3
	2D
	Mĩ thuật
	CĐ10: Đồ chơi từ tạo hình con vật (Tiết 2)

	
	
	4
	5E
	Mĩ thuật
	CĐ12: Thử nghiệm và sáng tạo với các chất liệu (Tiết 2)

	
	Chiều
	1
	1D
	Mĩ thuật
	CĐ9: Em là học sinh lớp 1 (Tiết 2)

	
	
	2
	2E
	Mĩ thuật
	CĐ10: Đồ chơi từ tạo hình con vật (Tiết 2)

	
	
	3
	1C
	Mĩ thuật
	CĐ9: Em là học sinh lớp 1 (Tiết 2)


TUẦN 32
Môn học: Mĩ thuật                                                                                  Lớp: 1
Tên bài học: CĐ 9: EM LÀ HỌC SINH LỚP 1                                 Số tiết: 4
Thời gian thực hiện: Từ: 24/04/2023 đến 28/04/2023.
I. Yêu cầu cần đạt:

1. Kiến thức kĩ năng:
- Sử dụng được màu sắc, hình vẽ và vật liệu sẵn có để thực hành, sáng tạo trong phần mĩ thuật ứng dụng. 

- Biết trưng bày, chia sẻ về cảm nhận sản phẩm của mình/ bạn.
2. Về năng lực:

* Năng lực chung
- Năng lực tự chủ - tự học: chuẩn bị đồ dùng học tập và vật liệu học tập. 

- Năng lực giao tiếp - hợp tác: biết trao đổi, thảo luận trong quá trình học tập và nhận xét sản phẩm. 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết thực hiện các bước làm sản phẩm. 

* Năng lực đặc thù
- Năng lực quan sát thông qua hoạt động quan sát tìm hiểu nội dung bài học.
- Năng lực sáng tạo, ứng dụng thẩm mĩ: Sử dụng được màu sắc, hình vẽ và vật liệu sẵn có để thực hành, sáng tạo trong phần mĩ thuật ứng dụng.
- Năng lực phân tích- đánh giá: biết trưng bày, chia sẻ về cảm nhận sản phẩm của mình/ bạn.

3. Phẩm chất:

- Góp phần bồi dưỡng đức tính chăm chỉ, khả năng quan sát.

- Cảm nhận được tình cảm bạn bè, thầy cô và mái trường thân yêu.

II. Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên: 
- Sách Học Mĩ thuật lớp 1; sản phẩm HS cũ.
2. Học sinh: 
- Sách Học Mĩ thuật lớp 1, Vở BT mĩ thuật, đất nặn, bút chì, màu vẽ.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
TIẾT 2
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động ( 3 phút)
Cả lớp cùng nhau hát bài  “Chào lớp 1 thân yêu”, 
- Giới thiệu bài mới.
2.  Thực hành (30 phút)
- Kiểm tra dụng cụ học tập

GV cho HS xem một số sản phẩm mĩ thuật vẽ về chủ đề “Em là học sinh lớp 1” và yêu cầu nhận xét cách vẽ màu.
* GV nhận xét

- Yêu cầu HS thực hiện vẽ một bức tranh về chủ đề “Em là học sinh lớp 1”

- Quan sát, giúp đỡ HS hoàn thiện bài tập.

Yêu cầu HS trưng bày các sản phẩm lên bảng

Yêu cầu HS giới thiệu sản phẩm của mình

* Nhận xét, đánh giá: 

- Tổ chức HS bình chọn sản phẩm.

-  Đánh giá, nhận xét, tuyên dương HS có sản phẩm đẹp, sáng tạo

* Củng cố - Dặn dò: ( 2 phút)
- HS nêu lại kiến thức bài học
-  Chuẩn bị đồ dùng học tập:  chủ đề 9: Em là học sinh lớp 1 ( Tiết 3)

	- - Cả lớp hát và vận động
- HS chú ý

- Tổ trưởng kiểm tra, báo cáo
- HS quan sát
- HS thực hành

- HS thực hành
- HS trưng bày sản phẩm

- HS giới thiệu sản phẩm

- HS nhận xét bài bạn

- HS lắng nghe
- HS nêu
- HS lắng nghe



IV. Điều chỉnh sau bài dạy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
TUẦN 32
Môn học: Mĩ thuật                                                                                   Lớp 2
Tên bài học: CHỦ ĐỀ :ĐỒ CHƠI TẠO HÌNH TỪ CON VẬT         Số tiết :4                                  
Thời gian thực hiện: Từ: 25/04/2023 đến 28/04/2023.
I. Yêu cầu cần đạt:

1. Kiến thức, kĩ năng:
- Học sinh biết về đồ chơi dân gian.

- HS biết về thực hành, sáng tạo đồ chơi từ tạo hình con vật.

2. Về năng lực:

* Năng lực chung
- Năng lực tự chủ - tự học: chuẩn bị đồ dùng học tập và vật liệu học tập. 

- Năng lực giao tiếp - hợp tác: biết trao đổi, thảo luận trong quá trình học tập và nhận xét sản phẩm. 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết thực hiện các bước làm sản phẩm. 
* Năng lực đặc thù
- HS phát triển năng lực quan sát biết tìm ý tưởng thể hiện chủ đề. 
- HS phát triển năng lực sáng tạo: Vẽ được mặt nạ con vật mà em thích.
- HS phát triển năng lực hợp tác, giao tiếp: chia sẻ cảm nhận về bài của mình của bạn.
3. Phẩm chất:

- HS cảm nhận được vẻ đẹp của đồ chơi dân gian truyền thống, có ý thức lưu giữ, tái tạo đồ chơi dân gian truyền thống.

- HS chủ động sưu tầm các vật liệu sẵn có, vật liệu tái sử dụng phục vụ học tập.

- HS rèn luyện đức tính chăm chỉ học tập, chuyên cần, ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường thông qua sử dụng vật liệu trong thực hành sáng tạo sản phẩm mĩ thuật 
II. Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên: 
 - Sách Học Mĩ thuật lớp 2, Những bức tranh vẽ về thầy cô giáo.
2. Học sinh: Sách MT , VBT MT 2, bút chì, màu vẽ,…
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
TIẾT 2
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động ( 3 phút)
- GV cho HS hát và vận động 
- GV giới thiệu bài
2.Thực hành. (30 phút)
- Kiểm tra dụng cụ học tập.
- HS thể hiện chiếc mặt nạ.

- Cho HS xem một số mặt nạ con vật. 

- GV tóm tắt về cách làm mặt nạ đồ chơi có tạo hình con vật
- HS thực hành: Vẽ mặt nạ con vật em yêu thích
- GV theo dõi và hướng dẫn HS.
- Trưng bày, giới thiệu sản phẩm.
* Nhận xét, đánh giá :

- Tổ chức HS bình chọn sản phẩm.

-  Đánh giá, nhận xét, tuyên dương HS.

* Củng cố - Dặn dò: ( 2 phút)

-  Em hãy nêu lại các bước thực hiện?
- Khen ngợi HS.

- Chuẩn bị đồ dùng học tập

	- Cả lớp tham gia vận động
- Lắng nghe,

- Tổ trưởng kiểm tra, báo cáo

- HS quan sát
- HS lắng nghe
- HS thực hành
- HS trưng bày sản phẩm
- HS nhận xét, lắng nghe

- HS nêu
- HS lắng nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy: …………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….
TUẦN 32
Môn học: Mĩ thuật                                                                                    Lớp: 3
Tên bài học: CĐ10: AN TOÀN GIAO THÔNG                                   Số tiết: 4                                                 
Thời gian thực hiện: Từ: 24/04/2023 đến 28/04/2023.
I. Yêu cầu cần đạt:

1. Kiến thức, kĩ năng
- HS biết đến một số quy định của việc tham gia giao thông an toàn.

- HS biết sưu tầm, quan sát các nội dung, hình ảnh, hình thức và chất liệu thể hiện chủ đề: An toàn giao thông. 

- HS hiểu biết về khai thác hình ảnh trong thực hành, sáng tạo SPMT về chủ đề: An toàn giao thông. 

2. Về năng lực:
* Năng lực chung
- Năng lực tự chủ - tự học: chuẩn bị đồ dùng học tập và vật liệu học tập. 

- Năng lực giao tiếp - hợp tác: biết trao đổi, thảo luận trong quá trình học tập và nhận xét sản phẩm. 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết thực hiện các bước làm sản phẩm. 

* Năng lực đặc thù 
- Năng lực quan sát, nhận thức thẩm mĩ: hiểu được nội dung, hình thức thể hiện chủ đề an toàn giao thông qua tranh ảnh, SPMT.
- Năng lực sáng tạo, ứng dụng thẩm mĩ: vẽ được bức tranh về chủ đề an toàn giao thông
3. Phẩm chất: 

- HS yêu thích việc vận dụng đa dạng các yếu tố mĩ thuật trong tạo hình, trang trí SPMT.

- HS có ý thức ban đầu về việc tham gia an toàn.

II. Đồ dùng dạy học:

1.Giáo viên:
- Sách học MT lớp 3, tranh ảnh liên quan đến chủ đề.      
2. Học sinh:

- Sách học MT lớp 3, VBT MT lớp 3.

-  Màu sáp, bút chì, màu,…
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
TIẾT 2
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động ( 3 phút)
- Trò chơi tín hiệu giao thông.
- Nhận xét, khen ngợi HS.
- GV giới thiệu bài.
2.Thực hành ( 30 phút)
- GV yêu cầu HS chọn hình thức yêu thích (vẽ, xé dán, nặn) tạo một SPMT thể hiện chủ đề An toàn giao thông.

- GV cho HS thực hành SPMT theo gợi ý:

+ Chọn hính thức, nội dung thể hiện SPMT.

+ Vẽ tranh: Vẽ phác hình ảnh chính cân đối trên khổ giấy, các hoạt động của nhân vật rõ nội dung đã chọn, vẽ thêm các chi tiết khác cho bức tranh sinh động hơn, chọn và vẽ màu theo ý thích.

+ Xé dán: Chọn giấy màu tươi sáng, kết hợp đậm nhạt hài hòa sao cho nổi bật nội dung muốn thể hiện, có thể vẽ rồi xé nhỏ giấy dán theo hình vẽ hoặc vẽ hoạt động của nhân vật ra giấy, xé tạo hình nhân vật theo hình vẽ, sắp xếp và dán vào giấy.

+ Tạo hình 3D: Chọn màu đất nặn phù hợp để thể hiện bài miết đất hoặc nặn tạo dáng, chú ý sự kết hợp giữa các màu và tạo dáng tư thế, động tác nhân vật sao cho rõ các hoạt động muốn thể hiện.
- GV thị phạm

- HS quan sát một số tranh để tham khảo.

- Thực hành: Vẽ hoặc xé dán, tạo hình 3D  về chủ đề an toàn giao thông mà em yêu thích.
*Củng cố - Dặn dò: ( 2 phút)
- Yêu cầu HS nêu lại kiến thức bài học.

- Khen ngợi HS học tốt.

- Liên hệ thực tế cuộc sống.

- Đánh giá chung tiết học.
- Chuẩn bị đồ dùng học tập: Bút chì, tẩy, giấy vẽ, màu vẽ, tranh ảnh, vật liệu sẵn có...cho tiết học sau.
	- HS tham gia trò chơi.
- HS lắng nghe
- HS lắng nghe
- HS lắng nghe
- HS lắng nghe

- HS quan sát
- HS quan sát tranh

- HS thực hành
- HS nêu

- HS lắng nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TUẦN 32
Môn học: Mĩ thuật                                                                                   Lớp: 4
Tên bài học: CĐ11: EM THAM GIA GIAO THÔNG                        Số tiết :4                  
Thời gian thực hiện: Từ: 25/04/2023 đến 28/04/2023                                 
I. Yêu cầu cần đạt:

1. Kiến thức- kĩ năng:
- HS hiểu biết về giao thông và tham gia giao thông an toàn.

- HS nắm được cách thực hiện và tạo hình được sản phẩm bằng hình thức vẽ;  xé/ cắt dán giấy; nặn, tạo hình từ vật tìm được 
2. Về năng lực:

* Năng lực chung 
- Năng lực tự chủ - tự học: chuẩn bị đồ dùng học tập và vật liệu học tập. 

- Năng lực giao tiếp - hợp tác: biết trao đổi, thảo luận trong quá trình học tập và nhận xét sản phẩm. 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết thực hiện các bước làm sản phẩm. 

* Năng lực đặc thù
  - Phát triển năng lực quan sát, nhận thức thẩm mĩ: Nhận biết được chủ đề và nhận ra được một số nội dung và hình thức thể hiện tranh chủ đề giao thông.
- Phát triển năng lực sáng tạo, ứng dụng thẩm mĩ : Thể hiện được SPMT theo cảm nhận.
3. Phẩm chất:

- Góp phần bồi dưỡng đức tính chăm chỉ, khả năng quan sát.

- Cảm nhận được vẻ đẹp của tranh, biết tham gia giao thông an toàn.
II. Đồ dùng dạy học:

1.Giáo viên:

- Sách học MT lớp 4, một số sản phẩm của học sinh cũ.    

2. Học sinh:

- Sách học MT lớp 4.

- Giấy A4, màu vẽ, bút chì, ….
III. Các hoạt động dạy học:                                                       
TIẾT 2
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động (3 phút)
- HS hát và vận động
2. Thực hành (35 phút)
- Kiểm tra dụng cụ học tập.
 Hoạt động nhóm.
- HS quan sát tranh minh họa

- GV hướng dẫn HS lựa chọn hình ảnh phù hợp với nội dung nhóm đã lựa chọn

- Sắp xếp thành bức tranh tập thể.

Yêu cầu HS trưng bày sản phẩm của mình
- HS giới thiệu sản phẩm
* Nhận xét, đánh giá: 

- Tổ chức HS bình chọn sản phẩm.

-  Đánh giá, nhận xét, tuyên dương HS có sản phẩm đẹp, sáng tạo

Liên hệ giáo dục: 

- Quan bài học hôm nay các em phải biết tham gia giao thông an toàn, phải luôn đội mũ bảo hiểm để bảo vệ tính mạng cho bản thân

* Củng cố - Dặn dò: (2 phút)
- Yêu cầu HS nêu cách tạo hình bức tranh theo chủ đề giao thông

- Khen ngợi HS 

- Chuẩn bị đồ dùng học tập để tiết sau học chủ đề 11: Em tham gia giao thông ( Tiết 4)


	- Cả lớp cùng tham gia
· HS lắng nghe
- HS trưng bày dụng cụ học tập

· HS quan sát tranh
· HS lắng nghe
· HS tham gia lựa chọn và sắp xếp hình ảnh

· Trưng bày sản phẩm 

- HS giới thiệu sản phẩm
- Tham gia bình chọn sản phẩm

- Lắng nghe.

- HS lắng nghe
- HS nêu

- Lắng nghe.
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Môn học: Mĩ thuật                                                                                   Lớp: 5
Tên bài học: CĐ12: THỬ NGHIỆM VÀ SÁNG TẠO VỚI CÁC CHẤT LIỆU                                                                                                      Số tiết: 3
Thời gian thực hiện: Từ: 25/04/2023 đến 28/04/2023                                 

1. Kiến thức - kĩ năng
- Thể hiện được SPMT từ các vật liệu tìm được.

- Chia sẻ, cảm nhận về sản phẩm của mình, của bạn.
2. Năng lực

* Năng lực chung 
- Năng lực tự chủ - tự học: chuẩn bị đồ dùng học tập và vật liệu học tập. 

- Năng lực giao tiếp - hợp tác: biết trao đổi, thảo luận trong quá trình học tập và nhận xét sản phẩm. 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết thực hiện các bước làm sản phẩm. 

* Năng lực đặc thù

- Năng lực quan sát, nhận thức thẩm mĩ:  HS hiểu sự đa dạng về các tác phẩm với các chất liệu khác nhau.
- Năng lực sáng tạo, ứng dụng thẩm mĩ : Sáng tạo tranh ảnh từ các chất liệu.
- Năng lực phân tích, đánh giá: Chia sẻ, cảm nhận về tranh ảnh của mình, bạn.

3. Phẩm chất

- Tích cực tham gia các hoạt động học tập, sáng tạo sản phẩm.

- Biết bảo vệ thiên nhiên bảo vệ môi trường cuộc sống quanh em

- Biết vệ sinh lớp học, vệ sinh cá nhân, đồ dùng, dụng cụ học tập sau khi thực hành.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên

-  Một số sản phẩm minh họa của học sinh.

2. Học sinh 

- Giấy A4, giấy màu, màu vẽ, bút chì, kéo, hồ dán,…

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
TIẾT 2
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động: (3 phút)
- GV cho HS múa và vận động theo nhạc
- GV nhận xét, giới thiệu chủ đề.
3.Thực hành. (30 phút)
-  Cách thực hiện

- Quan sát và thảo luận để nhận biết cách tạo hình sản phẩm từ các vật liệu. 
- Kiểm tra dụng cụ học tập
- Tổ chức cho HS thực hành cá nhân để tạo hình sản phẩm theo ý thích.

- Quan sát, giúp đỡ HS hoàn thiện bài tập.
- Trưng bày, giới thiệu sản phẩm.
* Nhận xét, đánh giá: 

-  Đánh giá, nhận xét, tuyên dương HS có sản phẩm đẹp, sáng tạo

* Củng cố-  dặn dò: (2 phút)
- Nêu lại nội dung bài học.

- Chuẩn bị đồ dùng học tập để tiết sau học chủ đề 12: Thử nghiệm và sáng tạo với các chất liệu (T3)

	- Cách thực hiện: 

- Vẽ phác hình ảnh, nội dung muốn thể hiện. Dùng keo để đính các chất liệu theo hình đã phác, tạo những hình ảnh chính.Tạo những hình ảnh phụ, liên kết không gian với hình ảnh chính.Trang trí thêm chi tiết bằng các chất liệu phù hợp như màu,…
- Tổ trưởng kiểm tra, báo cáo
- HS nêu

- HS thực hành

· HS trưng bày, sản phẩm
· HS lắng nghe
· HS nêu

· HS lắng nghe
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